
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Số:         /BC-NĐHP

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hải Phòng, ngày     tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng.
- Điện thoại: 02253.775.161      Fax: 02253.775.162 Email: ndhp.com.vn
- Vốn điều lệ: 5.000 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: HND.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Stt
Số Nghị 

quyết/Quyết 
định 

Ngày Nội dung

1 1982/NQ-NĐHP 22/04/2021

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và 
Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.
4. Phương án phân phối lợi nhuận.
5. Tổng mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị 
(HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và dự kiến tổng 
lương, thù lao năm 2021.
6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản 
trị: i) Miễn nhiệm TV.HĐQT đối với ông Ngô Minh 
Quân và ông Nguyễn Đức Luyện; ii)  Bầu ông Dương 
Sơn Bá và ông Chu Thế Hoàng làm TV.HĐQT.
7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 
i) Miễn nhiệm TV.Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị 
Phượng Khanh và ông Trần Anh Duy; ii)  Bầu ông 
Trương Văn Thời và bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến làm 
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TV.Ban Kiểm soát.
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.
9. Ủy quyền cho HĐQT: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 
quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch 
SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021 hoặc các 
vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước 
khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của 
năm 2022 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ 
họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được 
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
10. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công 
ty.
11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021)
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT/ HĐQT độc 

lậpStt Thành viên HĐQT

Chức vụ (thành 
viên HĐQT độc 
lập, TVHĐQT 

không điều hành) Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 
nhiệm

 1 Ông Tạ Công Hoan  Chủ tịch 28/12/2018  
2 Ông Nguyễn Thường Quang Thành viên 11/6/2013 

3 Ông Lê Ngọc Nam Thành viên 12/7/2012 

4 Ông Nguyễn Đức Luyện Thành viên 08/8/2013 22/4/2021

5 Ông Lê Văn Chính Thành viên 05/6/2020 

6 Ông Ngô Minh Quân Thành viên 05/6/2020 22/4/2021

7 Ông Lê Minh Tuấn Thành viên 18/12/2020 

8 Ông Dương Sơn Bá Thành viên 22/4/2021

9 Ông Chu Thế Hoàng Thành viên 22/4/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt. Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp/ 

Lý do không tham 
dự họp 

 1 Ông Tạ Công Hoan 2 100%

2 Ông Nguyễn Thường Quang 2 100%

3 Ông Lê Ngọc Nam 1 50% Bận công tác

4 Ông Nguyễn Đức Luyện 1 100%
5 Ông Lê Văn Chính 1 50% Bận công tác

6 Ông Ngô Minh Quân 1 100%

7 Ông Lê Minh Tuấn 2 100%
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8 Ông Dương Sơn Bá 1 100%
9 Ông Chu Thế Hoàng 1 100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban điều hành theo quy định tại 
Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu Ban giúp việc HĐQT thực 
hiện rà soát, kiểm tra các nội dung Công ty trình HĐQT.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Chi tiết như phụ lục kèm theo.
III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên BKS

Trình độ 
chuyên 

môn
1 Bà Phạm Thị Dung Trưởng Ban Bắt đầu 18/12/2020  Đại học

2 Bà Lê Thị Thủy Thành viên Bắt đầu 26/4/2017 Đại học
3 Ông Nguyễn Ngọc Anh Thành viên Bắt đầu 18/12/2020  Đại học
4 Ông Trương Văn Thời Thành viên Bắt đầu 22/4/2021  Đại học
5 Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến Thành viên Bắt đầu 22/4/2021  Đại học
6 Ông Trần Anh Duy Thành viên Không còn là TV.BKS  

22/4/2021 
Đại học

7 Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh Thành viên Không còn là TV.BKS  
22/4/2021 

Đại học

2. Cuộc họp của BKS 

Stt Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do 
không tham 

dự họp

1 Bà Phạm Thị Dung 1 100% 100%  

2 Bà Lê Thị Thủy 1  100% 100%  

3 Ông Nguyễn Ngọc Anh 1 100% 100%

4 Ông Trần Anh Duy 1 100% 100%

5 Bà Huỳnh Thị Phượng 
Khanh 1 100% 100%

6 Ông Trương Văn Thời 0

7 Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến 0

3.Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định trong Luật doanh nghiệp và 
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Điều lệ Công ty. Định kỳ hàng quý BKS tổ chức họp và kiểm tra giám sát các hoạt 
động của Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác: Công tác phối hợp giữ BKS và HĐQT, ban điều 
hành Công ty được duy trì và hợp tác cao.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.
IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm thành 
viên Ban điều hành

1 Ông Nguyễn Thường 
Quang 10/3/1961 Kỹ sư Tự động hoá Bổ nhiệm 

16/9/2019 

2 Ông Dương Sơn Bá 15/1/1968 Kỹ sư Nhiệt Bổ nhiệm 
01/11/2019 

3 Ông Lê Anh Tân 14/7/1978 Kỹ sư Điện tử viễn 
thông

Bổ nhiệm 
01/7/2020 

4 Ông Nguyễn Minh Thành 16/12/1982 Cử nhân kế toán kiểm 
toán

Bổ nhiệm 
20/10/2020 

V. Kế toán trưởng

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm

Ông Phạm Quốc Toàn 24/01/1982 Cử nhân kế toán kiểm toán Bổ nhiệm 28/12/2020 

VI. Đào tạo về quản trị công ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 
đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham 
gia theo quy định về quản trị công ty: Không.
 VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng 
năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.
1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Có danh sách kèm theo.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ 
với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 
soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 
thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm 
trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
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4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 
vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 
đốc) điều hành.
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 
(Báo cáo 6 tháng năm 2021) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Có danh sách kèm 
theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm 
yết: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ Công ty;
- HĐQT, BKS C.ty (để b/c);
- Phòng HCLĐ, website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Công Hoan



DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

STT
No. Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/ 
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 
nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 
điểm bắt 
đầu là 

người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty/

1. Tạ Công Hoan  Chủ tịch 
HĐQT      Chủ tịch 

HĐQT 
Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan

Mạc Thị Thúy Hạnh Vợ 013092110 Cấp ngày: 
21/05/2008

Tạ Ngọc Anh Con gái
Tạ Khánh Linh Con gái
Nguyễn Thị Mỹ Mẹ đẻ
Tạ Quang Huy Anh trai
Tạ Thị Bích Hợp Chị gái 031666239 Cấp  ngày: 

14/04/2007
Tạ Văn Hiệu Em trai
Tạ Thị Bích Hạnh Em gái

2. Nguyễn Thường 
Quang

Thành viên 
HĐQT, Tổng 

Giám đốc
Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan

Hồ Thị Đàn Vợ
Nguyễn Trường Giang Con trai
Nguyễn Trường Long Con trai
Nguyễn Thường Luân Anh
Nguyễn Thường Triển Anh
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Nguyễn Thường Minh Anh
Nguyễn Thường Huy Em trai

3. Lê Ngọc Nam Thành viên

Tổng Công ty Điện lực 
TKV

Người đại 
diện phần vốn

Lê Đình Lợi Bố đẻ (đã 
mất)

Nguyễn Thị Ngoan Mẹ đẻ CMT số : 010491251 do 
CA TP Hà Nội cấp ngày 
1/3/2008

Nguyễn Thị Bích Vân Vợ CMT số 012004371 do 
CATP Hà Nội cấp ngày 
23/9/2011

Lê Kiều Linh Con gái CMT số 013637961 do 
CATP Hà Nội cấp ngày 
27/5/2013

Lê Anh Thái Con trai Học sinh cấp 2 chưa cấp
Lê Thị Hạnh Em gái CCCD số: 001177008085 

do Cục CSĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư cấp ngày 
1/3/2016

4. Nguyễn Đức Luyện Thành viên 22/4/2021 Miễn 
nhiệm

Tổng Công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà 
nước

Người đại 
diện phần vốn

Nguyễn Văn Luận Bố đẻ
Nguyễn Thị Nhật Mẹ đẻ
Hoàng Minh Đức Bố vợ
Đỗ Thị Toan Mẹ vợ
Hoàng Cẩm Tú Vợ
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Nguyễn Đức Nam Em trai
Nguyễn Đức Ninh Em trai

5.  Lê Văn Chính Thành viên 
HĐQT

05/6/202
0

Công ty Cổ phần Nhiệt 
điện Phả Lại

Người đại 
diện phần vốn

Nguyễn Thị Thận Mẹ đẻ

Nguyễn Thị Ngàn Vợ

Lê Hoàng Quy Con trai

Lê Thị Quỳnh Như Con gái

Lê Văn Hiên Anh trai

Lê Thị Minh Chị gái

Lê Văn Miên Anh trai

Lê Thị Chuyên Chị gái

6.  Ngô Minh Quân Thành viên 22/4/2021 Miễn 
nhiệm

Tổng Công ty Phát 
điện 2

Người đại 
diện phần vốn 

góp
Chử Thị Tích Mẹ đẻ
Trần Thị Diệp Vợ
Ngô Minh Khang Con
Ngô Giải Phóng Anh ruột
Ngô Minh Quang Em ruột

7. Lê Minh Tuấn Thành viên 
HĐQT

18/12/20
20 
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Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan

Lê Văn Thân Bố Đã mất

Trần Thị Quế Mẹ
250044750, cấpngày 

01/08/1978, CA tỉnh Lâm 
Đồng cấp

Bùi Thị Vy Lan Vợ
023012168, cấpngày 

28/05/2012, CA TP.HồChí 
Minh cấp

Lê Thị Hồng Phúc Con gái
285496725, cấpngày 

20/06/2011, CA 
tỉnhBìnhPhướccấp

Lê Thị Hồng Anh Con gái
079304018131, cấpngày 
8/5/2019,CA t.pHồChí 
Minhcấp

Lê Thị Xuân Chị gái
250010516, cấpngày 

15/09/2009, CA tỉnh Lâm 
Đồng cấp

 Lê Thị Loan Chị gái
250010518, cấpngày 

14/04/1978, CA tỉnh Lâm 
Đồng cấp

Lê Văn Hiệp Anh trai
023770478, cấpngày 

03/10/2005, CA TP.HồChí 
Minh

Lê Thị Thuận Chị gái Đã mất

Lê Thị Hòa Chị gái
250044785, cấpngày 

11/11/2011, CA tỉnh Lâm 
Đồng cấp

Lê Thị Nga Chị gái
250044752, cấpngày 

11/04/2009, CA tỉnh Lâm 
Đồng cấp

Lê Ánh Nguyệt Chị gái
250231334, cấpngày 

11/05/2009, CA tỉnh Lâm 
Đồng cấp
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Lê Thu Lan Chị gái
260316600, cấpngày 

23/10/1987, CA tỉnh Lâm 
Đồng cấp

Lê Minh Quân Anh trai Đã mất

8. Chu Thế Hoàng 22/4/2021 Bầu bổ 
sung

Tổng Công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà 
nước

Tổ chức có 
liên quan

Chu Thế Hưng Bố đẻ 030031296

Nguyễn Thị Duyên Mẹ đẻ 013583632

Nguyễn Thúy Bình Vợ 013451016

Chu Thị Thu Hà Chị gái 013305328

Nguyễn Tiến Dũng Anh rể

Chu Thị Quỳnh Chi Con gái

Chu Thế Quân Con trai

Nguyễn Văn Nghĩa Bố vợ

Trương Thị Thúy Mẹ vợ

9. Dương Sơn Bá

Thành viên 
HĐQT, Phó 
Tổng Giám 

đốc

22/4/2021
Bầu bổ 

sung 
TV.HĐQT

Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan 1800590430 19/11/2012

Dương Văn Dư Bố đẻ
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Nguyễn Thị Huệ Mẹ đẻ

180 392 238
Cấp ngày 17/8/1978
Nơi cấp: ty công an Nghệ 
Tĩnh

Phạm Thị Bẩy Vợ

031 813 236
Cấp ngày: 02/10/2009
Nơi cấp: Công an Hải 
Phòng

Dương Thị Mỹ Hạnh Con gái
031 949 296
Cấp ngày: 27/7/2012
Nơi cấp: CA Hải Phòng

Trần Huy Hùng Con rể
031 831 294
Cấp ngày: 29/3/2010
Nơi cấp: CA Hải Phòng

Dương Minh Hiếu Con trai
Dương Thanh Tùng Anh trai

Nguyễn Thị Tam Chị dâu
186 927 559
Cấp ngày: 09/4/2013
Nơi cấp: CN tỉnh Nghệ An

Dương Thị Minh Chị gái
180 392 361
Cấp ngày: 03/01/2006
Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An

Phạm Ngọc Toản Anh rể
181 422 908
Cấp ngày: 03/01/2006
Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An

Dương Thị Mân Chị gái
180 392 272
Cấp ngày: 14/6/2017
Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An

Lên Văn Cường Anh rể
040059001386
Cấp ngày: 27/3/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Dương Thị Thảo Chị gái
182 563 752
Cấp ngày: 03/01/2006
Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An



12

Dương Văn Hòa Em trai
181 801 502
Cấp ngày: 19/3/2003
Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An

Lưu Mai Yến Em dâu
181 993 264
Cấp ngày: 26/02/2020
Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An

Dương Thị Bình Em gái
182 539 640
Cấp ngày: 26/3/2019
Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An

Ngô Đức Ánh Em rể
181 507 444
Cấp ngày: 31/7/2008
Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An

Phạm Văn Đảm Bố vợ
Vũ Thị Oanh Mẹ vợ

Phạm Thị Nguyệt Chị gái vợ
130 251 328
Cấp ngày: 5/8/2008
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Văn Minh Anh rể vợ
130 061 374
Cấp ngày: 8/6/2010
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Phạm Thị Nga Chị gái vợ
130 790 937
Cấp ngày: 21/11/2008
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Dương Văn Tiến Anh rể vợ

Phạm Văn Tiến Anh trai vợ
130 845 436
Cấp ngày: 09/8/2017
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Lê Thị Thọ Chị dâu vợ
130 783 354
Cấp ngày: 05/9/2008
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Phạm Thị Bích Liên Chị gái vợ
131 165 732
Cấp ngày: 16/01/2015
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Trung Trọng Anh rể vợ 130 251 394
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Cấp ngày: 15/01/2009
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Phạm Thị Minh Chị gái vợ
130 858 782
Cấp ngày: 18/5/2015
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Đinh Hồng Sơn Anh rể vợ
130 845 147
Cấp ngày: 18/3/2003
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Phạm Thị Việt Linh Chị gái vợ
130 993 144
Cấp ngày: 16/5/2009
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Văn Ngân Anh rể vợ
131 035 283
Cấp ngày: 23/11/2006
Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

10. Lê Anh Tân Phó Tổng 
Giám đốc

01/07/20
20 Bổ nhiệm

Lê Hồng Đào Bố 194109724
Nơi cấp: CA Quảng Bình

Nguyễn Thị Trà Mẹ 191222876
Nơi cấp: CA Quảng Bình

Lê Thị Lệ Sơn Vợ 044178001200 
Cấp ngày 23/01/2018
Nơi cấp: CA Hà Nội

Lê Thị Hồng Vân Con gái -
Lê Hồng Ngọc Con gái -
Lê Xuân Thành Anh 201741601 

Cấp ngày 03/3/2016
Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Lê Thị Hồng Thanh Chị 194022227
Nơi cấp: CA Quảng Bình

Lê Thị Hồng Thảo Em gái 194061555
Ngày cấp: 28/7/2008

Nơi cấp: CA Quảng Bình
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11. Nguyễn Minh Thành Phó Tổng 
Giám đốc

20/10/20
20

Nguyễn Minh Khuông Bố CMT số: 031044000823 
do Cục CS QLHC về 

TTXH cấp ngày 07/6/2019

Số 11/92 Trần 
Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP
Bùi Thị Kim Thoa Mẹ CMT số: 031153003082 

do Cục CS QLHC về 
TTXH cấp ngày 07/6/2019

Số 11/92 Trần 
Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP
Phùng Phương Thúy Vợ CMT số: 031184001158 

do Cục CS ĐKQL Cư trú 
cấp ngày 30/12/2014

Số 11/92 Trần 
Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP
Nguyễn Duy Khánh Con trai Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 
Hồng Bàng, HP

Nguyễn Minh Lâm Con trai Số 11/92 Trần 
Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP
Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy

Chị CMT số: 031176005888 
do Cục CS ĐKQL Cư trú 

cấp ngày 14/03/2019

Số 8/73 Điện Biên 
Phủ, Hồng Bàng, 

HP
Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

Chị CMT số: 031060153 do 
Công an Hải Phòng cấp 

ngày 13/6/2009

Số 8/73 Điện Biên 
Phủ, Hồng Bàng, 

HP

12. Phạm Quốc Toàn Kế toán 
trưởng

18/12/20
20

Phạm Văn Nam Bố 161755196
Ngày cấp: 20/02/2009
Nơi cấp: Công an tỉnh 

Nam Định
Vũ Thị Thơm Mẹ 160628999

Ngày cấp: 13/6/2011
Nơi cấp: Công an tỉnh 

Nam Định
Ngô Thị Thùy Vợ 036182000315
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Ngày cấp: 20/01/2015
Nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về 
dân cư

Phạm Thanh Dung Con gái Học sinh
Phạm Hải Phương Con gái Học sinh
Phạm Thị Liên Em gái 036185000260

Ngày cấp: 11/04/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã 

hội

13. Phạm Thị Dung Trưởng BKS 18/12/20
20

Phạm Xuân Lượng Bố đẻ (đã mất)

Nguyễn Thị Đà Mẹ đẻ
CMND: 141209984 
Ngày cấp: 23/05/2012
Nơi cấp: Hải Dương 

Nguyễn Trọng Toản Chồng

CMND: 031944945
Ngày cấp: 14/07/2012
Nơi cấp: Hải Phòng

2.083 CP 
(chiếm 

0,0004% 
VĐL)

Nguyễn Thị Nguyệt Hà Con đẻ Sinh năm 2006 
Nguyễn Trọng Minh Con đẻ Sinh năm 2008 

Phạm Thị Hiền Chị ruột

CMND: 030174000332
Ngày cấp: 02/10/2015
Nơi cấp: Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL cư trú và 
QLQG về dân cư

Phạm Thị Duyên Em ruột
CMND: 013248860
Ngày cấp: 08/11/2020
Nơi cấp: Hà Nội

Phạm Xuân Dũng Em ruột
CMND: 030083002249
Ngày cấp: 22/04/2016
Nơi cấp: Cục trưởng cục 
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cảnh sát ĐKQL cư trú và 
QLQG về dân cư

Phạm Xuân Phúc

Em ruột CMND: 030083001482
Ngày cấp: 20/01/2016
Nơi cấp: Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL cư trú và 
QLQG về dân cư

14. Huỳnh Thị Phượng 
Khanh

Thành viên 
BKS

 22/4/2021 Miễn 
nhiệm

Huỳnh Quang Đức Cha
Nguyễn Kim Phượng Mẹ
Nguyễn Hồ Tường 
Huy

Chồng

Huỳnh Nguyễn Xuân 
Vinh

Em ruột

15. Lê Thị Thủy Thành viên 
BKS

Lê Đình Trưởng Bố
Trần Thị Xuyến Mẹ
Hoàng Tiến Hưng Chồng
Hoàng Tiến Anh Con trai
Hoàng Thanh Hằng Con gái
Lê Ngọc Minh Anh trai

16. Trần Anh Duy Thành viên 
BKS 22/4/2021 Miễn 

nhiệm
Trần Hiền Nhơn Cha ruột
Tăng Thị Phương Mẹ ruột
Trần Duy Anh Con 
Trần Anh Tuấn Anh ruột
Trần Thị Phương Anh Em ruột

17. Nguyễn Ngọc Anh Thành viên 
BKS

18/12/20
20  



17

Tổng Công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà 
nước

Tổ chứccó 
liên quan 0101992921

Nguyễn Đăng Lợi Cha 010495592

Lê Thị Minh Mẹ 010062501

Nguyễn Thị Hòa Lan Chị gái 001178015943

Nguyễn Thị Bích Ngọc Chị gái 0011800268846

Nguyễn Lan Anh Vợ 001190021580

Nguyễn Trọng Chí Con Còn nhỏ

Nguyễn Trọng Kiên Con Còn nhỏ

Nguyễn Ngọc Bảo Tiên Con Còn nhỏ

18. Trương Văn Thời Thành viên 
BKS

22/4/202
1

Bầu bổ 
sung

Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan 1800590430

Trương Thuận Bố ruột

200599839
Cấp ngày 12/9/2012

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 
Nam

Nguyễn Thi Ba Mẹ ruột

8377609061
Cấp ngày: 16/6/2011

Nơi cấp:  CA tỉnh Quảng 
Nam

Trần Nhu Bố vợ -
Nguyễn Thị Nhu Mẹ vợ -

Trần Thị Ngọc Thanh Vợ
201754542

Cấp ngày: 06/9/2014
Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng
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Trương Trần Quang 
Thắng Con

201859333 Cấp ngày: 
29/9/2018

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng

Trương Ngọc Thiện Con
201859332

Ngày cấp: 29/9/2018
Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng

Trương Thị Diệp Chị ruột

206041861
Ngày cấp: 20/11/2012

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 
Nam

Nguyễn Văn Kiến Anh rể

206041860
Ngày cấp: 20/11/2012

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 
Nam

Trương Hiệp Anh ruột

205952620
Ngày cấp: 06/4/2012

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 
Nam

Nguyễn Thị Năm Chị dâu

205952621
Ngày cấp: 06/4/2012

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 
Nam

Trương Văn Phú Em ruột

205405250
Ngày cấp: 15/11/2019

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 
Nam

Trương Văn Hòa Em ruột
201631915 Ngày cấp: 

10/12/09
Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng

Lê Thị Thùy Em dâu
201791154 Ngày cấp: 

26/5/2016
Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng

Trương Văn Hiền Em ruột
205500589

Ngày cấp: 13/3/2009 
Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 
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Nam

Trịnh Thị Phước Em dâu

205116335 Ngày cấp: 
04/12/2015

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 
Nam

Trương Văn Lành Em ruột
201801776 Ngày cấp: 

13/10/2016
Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng

19.
Nguyễn Ngọc Bảo 
Yến

Thành viên 
BKS

22/4/202
1

Bầu bổ 
sung

Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan 1800590430 Thành 

viên BKS

Nguyễn Viết Bình Bố ruột
361348218

Cấp ngày 06/12/2011
Nơi cấp: CA TP. Cần Thơ

Vũ Thị Ánh Hương Mẹ ruột
360041759

Ngày cấp: 09/9/2009
Nơi cấp: CA TP. Cần Thơ

Nguyễn Hoàng Cúc Chị gái
025042533

Ngày cấp: 03/12/2008
Nơi cấp: CA TP. HCM

Nguyễn Thị Nhật Lan Chị gái

092180002212
Ngày cấp: 08/03/2017 Nơi 
cấp: Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

Nguyễn Thị Trúc Linh Chị gái

092183002660
Cấp ngày: 17/02/2017
Nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về 
dân cư
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